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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 2007

Sign In

NGHỊ ĐỊNH

Số 17/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ

phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam Ban hành kèm theo

Nghị định số 54/CP ngày 07 tháng 8 năm 1995 của Chính phủ

____________________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng12 năm 2001;

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30 tháng 12 năm 1981; Luật sửa đổi bổ sung

một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 21 tháng 12 năm 1990;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 22 tháng 6 năm

1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 14 tháng

6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ

Quân đội nhân dân Việt Nam (Ban hành kèm theo Nghị định số 54/CP ngày 07 tháng

8 năm 1995 của Chính phủ) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau:

"2. Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được chia thành quân nhân dự bị hạng một và quân

nhân dự bị hạng hai:

a) Quân nhân dự bị hạng một gồm:

Hạ sĩ quan, binh sĩ đã phục vụ tại ngũ đủ thời hạn hoặc trên thời hạn quy định; hạ sĩ

quan, binh sĩ xuất ngũ trước thời hạn, nhưng đã phục vụ tại ngũ trên 06 tháng; hạ sĩ
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quan, binh sĩ đã trải qua chiến đấu; nam quân nhân dự bị hạng hai đã trải qua huấn

luyện tập trung đủ 06 tháng.

b) Quân nhân dự bị hạng hai gồm:

Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ trước thời hạn nhưng đã phục vụ tại ngũ dưới 06 tháng;

công dân nam chưa phục vụ tại ngũ từ 26 tuổi trở lên được chuyển sang ngạch dự

bị; công dân nữ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Điều 4 của Luật

Nghĩa vụ quân sự".

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 như sau:

"3. Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị ở mỗi hạng được chia thành hai nhóm:

Nhóm A: gồm những công dân nam đến hết 35 tuổi; công dân nữ đến hết 30 tuổi;

Nhóm B: gồm những công dân nam từ 36 tuổi đến hết 45 tuổi; công dân nữ từ 31

tuổi đến hết 40 tuổi".

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

"Điều 6:

1. Cấp bậc quân hàm và chức vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ được quy định như sau:

a) Binh nhì, binh nhất: Chiến sĩ;

b) Hạ sĩ: Phó Tiểu đội trưởng;

c) Trung sĩ: Tiểu đội trưởng;

d) Thượng sĩ: Phó Trung đội trưởng. 

2. Cấp bậc quân hàm và chức vụ tương đương với chức vụ quy định tại khoản 1

Điều này do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định".

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

"Điều 8. Hạ sĩ quan, binh sĩ vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước bị xử

phạt theo Điều lệnh quản lý bộ đội của Quân đội nhân dân Việt Nam và pháp luật

của Nhà nước".

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

''Điều 16. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được hưởng các chế độ theo Luật Nghĩa vụ

quân sự ngày 30 tháng 12 năm 1981; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Nghĩa vụ quân sự ngày 21 tháng 12 năm 1990; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều


